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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 04/12/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 EID 400.000 8.920.000.000 0 0 400.000 8.920.000.000
2 HLD 2.000 51.700.000 100 2.600.000 2.100 54.300.000
3 L18 4.000 143.900.000 0 0 4.000 143.900.000
4 NTP 700 25.520.000 0 0 700 25.520.000
5 PVS 125.000 4.942.500.000 0 0 125.000 4.942.500.000
6 SHS 250.000 4.850.500.000 50.000 990.000.000 300.000 5.840.500.000
7 VCS 0 0 28.000 1.558.732.000 28.000 1.558.732.000

Tổng 781.700 18.934.120.000 78.100 2.551.332.000 859.800 21.485.452.000


